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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 19/2013/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế cung cấp, quản lý,  
khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý,  

truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ Luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 

Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai 
thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động 
cấp cứu Cospas-Sarsat. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cung cấp, quản lý, khai 
thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động 
cấp cứu Cospas-Sarsat”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.  

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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QUY CHẾ 
CUNG CẤP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU PHAO COSPAS-SARSAT 

VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, TRUYỀN PHÁT THÔNG TIN BÁO ĐỘNG  
CẤP CỨU COSPAS-SARSAT 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số19/2013/QĐ-TTg 
Ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về việc cung cấp, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu 
phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu 
thông qua hệ thống Cospas-Sarsat. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên 
quan đến việc cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp 
nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tổ chức Cospas-Sarsat là Tổ chức thông tin vệ tinh tìm kiếm, cứu nạn quốc tế. 

2. Hệ thống Cospas-Sarsat là hệ thống thông tin vệ tinh toàn cầu của Tổ chức 
Cospas-Sarsat cung cấp thông tin báo động cấp cứu và thông tin vị trí trợ giúp hoạt 
động tìm kiếm cứu nạn. 

3. Thông tin Cospas-Sarsat là thông tin báo động cấp cứu thông qua hệ thống 
thông tin vệ tinh toàn cầu của Tổ chức Cospas-Sarsat. 

4. Phao Cospas-Sarsat là thiết bị thuộc hệ thống Cospas-Sarsat dùng để truyền 
phát thông tin báo động, cấp cứu và chỉ báo vị trí qua vệ tinh, trợ giúp cho hoạt 
động tìm kiếm, cứu nạn; bao gồm các loại: Phao EPIRB, phao ELT và phao PLB. 

5. Phao EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) là thiết bị chỉ 
báo vị trí cấp cứu sử dụng sóng vô tuyến trên tần số 406Mhz, được lắp đặt, sử 
dụng trên tàu biển và công trình biển hoạt động ngoài khơi. 

6. Phao ELT (Emergency Locator Transmitter) là thiết bị phát tín hiệu vị trí khẩn 
cấp sử dụng sóng vô tuyến điện trên tần số 406Mhz chuyên dùng trên tàu bay. 

7. Phao PLB (Personal Locator Beacon) là thiết bị phát tín hiệu vị trí sử dụng 
sóng vô tuyến trên tần số 406Mhz chuyên dùng cho phương tiện, con người hoạt 
động trên đất liền. 
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8. Chủ phao Cospas-Sarsat là chủ phao EPIRB, chủ phao ELT và chủ phao PLB. 

9. Chủ phao EPIRB là chủ tàu thuyền hoặc người quản lý, khai thác, sử dụng 
công trình biển hoạt động ngoài khơi. 

10. Chủ phao ELT là chủ sở hữu tàu bay Việt Nam. 

11. Chủ phao PLB là chủ phương tiện hoặc là người sử dụng phao PLB chuyên 
hoạt động trên đất liền.  

12. Dữ liệu phao Cospas-Sarsat bao gồm các thông tin liên quan tới phao 
Cospas-Sarsat được cung cấp bởi chủ phao Cospas-Sarsat. 

13. Vùng trách nhiệm xử lý thông tin Cospas-Sarsat của Việt Nam (Vùng VNMCC) là 
vùng trách nhiệm của Việt Nam trong việc truyền phát các thông tin báo động cấp 
cứu Cospas-Sarsat, được Tổ chức Cospas-Sarsat công bố. 

14. Trung tâm VNMCC (Vietnam Mission Control Centre) là trung tâm điều 
hành thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat củaViệt Nam. 

15. Chế độ 24/7 là chế độ hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày và 07 ngày 
trong tuần. 

 
Chương II 

CUNG CẤP DỮ LIỆU PHAO COSPAS-SARSAT 
 

Điều 4. Nghĩa vụ cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat 

Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC 
thông tin, dữ liệu về phao Cospas-Sarsat chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ cho 
công tác tìm kiếm, cứu nạn. 

Điều 5. Thủ tục cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat 

1. Hồ sơ cung cấp thông tin, dữ liệu: 01 bộ hồ sơ gồm: 

a) Bản khai cung cấp thông tin, dữ liệu phao Cospas-Sarsat theo mẫu quy định 
tại Phụ lục của Quy chế này; 

b) Bản sao chụp Giấy phép sử dụng tần số theo quy định của pháp luật. 

2. Cách thức nộp hồ sơ: Chủ phao Cospas-Sarsat nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 
tới Trung tâm VNMCC thông qua hệ thống bưu chính. 

3. Trình tự nhận và xử lý hồ sơ 

a) Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Trung tâm VNMCC nhận hồ sơ, kiểm tra 
hồ sơ theo quy định và xác nhận việc cung cấp dữ liệu vào Bản khai cung cấp dữ 
liệu phao và gửi lại cho chủ phao Cospas-Sarsat 01 bản sao chụp; 
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b) Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính: Trung tâm VNMCC nhận hồ 
sơ, kiểm tra hồ sơ và xác nhận việc cung cấp dữ liệu vào Bản khai cung cấp dữ liệu 
phao và gửi lại cho chủ phao Cospas-Sarsat 01 bản sao chụp; 

c) Đối với hồ sơ không đúng quy định: Trường hợp chủ phao Cospas-Sarsat 
nộp hồ sơ trực tiếp, Trung tâm VNMCC hướng dẫn chủ phao Cospas-Sarsat hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chậm 
nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm VNMCC 
thông báo đến chủ phao Cospas-Sarsat đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 

d) Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Trung 
tâm VNMCC có nghĩa vụ đưa dữ liệu phao đã được cung cấp vào cơ sở dữ liệu 
phao Cospas-Sarsat quốc gia và quốc tế. 

Điều 6. Trách nhiệm của chủ phao Cospas-Sarsat khi có thay đổi thông 
tin, dữ liệu phao 

1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, chủ phao 
Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu 
thay đổi của phao Cospas-Sarsat. Trường hợp thay đổi Giấy phép sử dụng tần số, 
chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm gửi kèm theo 01 bản sao chụp Giấy phép 
sử dụng tần số. 

2. Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp thông tin trong trường hợp 
phao bị mất hoặc không sử dụng được trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ 
thời điểm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. 

3. Thông tin thay đổi về dữ liệu phao Cospas-Sarsat phải được gửi đến Trung 
tâm VNMCC theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này để cập nhật, bổ sung 
theo quy định. 

4. Trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế này. 
 

Chương III 
QUẢN LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU PHAO COSPAS-SARSAT 

 

Điều 7. Nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat 

1. Dữ liệu phao Cospas-Sarsat phải được quản lý tập trung, thống nhất tại 
Trung tâm VNMCC và bảo đảm tính sẵn sàng sử dụng theo chế độ 24/7. 

2. Khi có sự thay đổi dữ liệu phao Cospas-Sarsat phải kịp thời được điều 
chỉnh, cập nhật. 

3. Dữ liệu phao Cospas-Sarsat được khai thác theo đúng quy định của pháp 
luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đảm bảo an 
toàn, hiệu quả vì mục đích nhân đạo. 
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Điều 8. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm VNMCC  

1. Trung tâm điều hành thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam trực thuộc 
Cục Hàng hải Việt Nam; có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: “Vietnam Mission 
Control Centre”, viết tắt là VNMCC. 

2. Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Trung tâm VNMCC 

a) Tiếp nhận dữ liệu phao Cospas-Sarsat từ chủ phao; 
b) Thu nhận, xử lý, phân phối thông tin Cospas-Sarsat trợ giúp hoạt động tìm 

kiếm cứu nạn; 
c) Phối hợp, trao đổi dữ liệu với các MCC quốc gia khác trong hệ thống 

Cospas-Sarsat; 
d) Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về phao Cospas-

Sarsat; 
đ) Cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat của Việt Nam cho Tổ chức Cospas-

Sarsat và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có trách nhiệm về công tác tìm kiếm, 
cứu nạn; 

e) Quản lý, vận hành cơ sở vật chất hạ tầng hệ thống Cospas-Sarsat theo quy 
định của pháp luật; 

g) Định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam về việc 
tiếp nhận, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý và 
truyền phát thông tin Cospas-Sarsat. 

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm VNMCC. 

Điều 9. Tổ chức quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat  

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý dữ liệu phao 
Cospas-Sarsat; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý và khai thác 
cơ sở dữ liệu quốc gia về phao Cospas-Sarsat. 

2. Trung tâm VNMCC thực hiện việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ 
liệu phao Cospas-Sarsat. 

3. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền của Việt Nam liên quan đến hoạt động tìm 
kiếm, cứu nạn, chủ phao Cospas-Sarsat và cơ quan chức năng có liên quan đến 
hoạt động tìm kiếm, cứu nạn có quyền truy cập, khai thác, sử dụng thông tin, dữ 
liệu phao Cospas-Sarsat.  

4. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu phao Cospas-Sarsat của tổ chức, 
cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều này không phải trả tiền. 

5. Thủ tục đăng ký truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu phao Cospas-Sarsat: 
Tổ chức, cá nhân đăng ký bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy 
chế này và gửi trực tiếp hoặc gửi cho Trung tâm VNMCC thông qua hệ thống bưu 
chính để được cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat. 


